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Giáo Trình: Giáo dục Quốc phòng-An ninh, dùng
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng-
(Tập một)- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam-
Năm 2016. 

GT

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng 
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 
1 / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu 
Ngọc Khải...[et al]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014, (2011, 2009, 
2008)

Tập bài giảng: Đường lối quân sự của Đảng (7
bài). Khoa GDQP- Học viện Nông nghiệp Việt
Nam năm 2015        

GT
 Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam 
/ Hoàng Anh Tuấn; H. : Kinh tế quốc dân, 2014; 

 203 Tr. 

1. Mấy vấn đề về đường lối quân sự của đảng ta 
/ Võ Nguyên Giáp;  H. : Sự thật, 1970
2. Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm 
trận trăm thắng của chiến tranh nhân dân ở 
nước ta / Tác giả:Võ Nguyên Giáp;  H : Sự thật 
, 1970

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt
Nam lần thứ: IX, X, XI, XII, Nxb, CTQG, Hà Nội

TLTK

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X 
/ Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính trị 
quốc gia, 2007, (2006)
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX / Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính 
trị quốc gia, 2003 
3. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
4. Văn kiện Đại hội đại biẻu toàn quốc lần thứ 
IX./ Đảng Cộng sản Việt nam; H.: Chính trị 
Quốc gia. 2003

1. Văn kiện đại hội đảng thời kỳ đổi mới (Đại 
hội VI, VII, VIII, IX) / Đảng Cộng Sản Việt nam
 H. : Chính trị Quốc gia, 2005
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
V. T1, T2 / Đảng Cộng Sản Việt Nam;  H. : Sự 
thật, 1982
3. Văn kiện đại hội đại bểu toàn quốc lần thứ 
VIII / Đảng cộng sản việt nam;  H. : Chính trị 
quốc gia, 1996

Lênin tuyển tập: Tập một TLTK

1. V.I. Lênin tuyển tập: Thời kỳ chuyển sang 
công cuộc hoà bình khôi phục kinh tế quốc dân. 
Phần I / V.I.Lênin; H.: Sự thật, 1957
2. V.I.Lênin tuyển tập. Quyển 1, phần 1 / Tác 
giả:V.I.Lênin; H. : Sự thật, 1958
3. V.Lênin tuyển tập. Quyển 2, phần 2 / Tác 
giả:V.I.Lênin;  H. : Sự thật, 1960

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

STT Tên môn học Mã MH Tài liệu sử dụng cho môn học (khoa đề nghị)
Dạng tài 

liệu

Thực trạng có tại thư viện (gồm thư viện Lương Định Của và thư viện khoa)

Tổng số môn học 4
Tổng số môn học có tài liệu tại thư viện 4 (100%).

1
Đường lối quốc phòng 
và an ninh của Đảng 
Cộng sản Việt Nam

QS01011



Hồ Chí Minh tuyển tập: 10 tập, Nxb CTQG, Hà
Nội năm 2015

TLTK

1. Hồ Chí Minh tuyển tập. Tập, (1919-1945) / 
Nguyễn Khoa Điềm, Chủ tịch hội đồng xuất 
bản;
 H. : Chính trị quốc gia, 2002
2.Hồ Chí Minh tuyển tập. Tập 3, (1954-1969) / 
Nguyễn Khoa Điềm, Chủ tịch hội đồng xuất bản
 H. : Chính trị quốc gia, 2002
3. Hồ Chí Minh tuyển tập. Tập 2, (1945-1954) / 
Nguyễn Khoa Điềm, Chủ tịch hội đồng xuất bản
 H. : Chính trị quốc gia, 2002

Tài liệu tập huấn cho sỹ quan biệt phái năm
2014, 2015.

TLTK

Giáo trình Giáo dục quốc phòng- An ninh (Tập 
một), Nxb giáo dục Việt Nam, 2016

GT

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng 
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 
1 / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu 
Ngọc Khải...[et al]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014, (2011, 2009, 
2008)

Giáo trình Kinh tế quân sự Mác - Lênin, Nxb
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001.

GT

1. Sự nghiệp quân sự của Lênin. Tập 1 / Tác 
giả:D.Grinhisin;  H. : Quân đội nhân dân, 1970; 
2. Sự nghiệp quân sự của Lênin . Tập 2 / 
D.Grinhisin
 H. : Quân đội nhân dân, 1970
3. Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt 
Nam / Hoàng Anh Tuấn;  H. : Kinh tế quốc dân, 
2014

C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 20, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994. 

TLTK

1. Các Mác và Ph. ĂngGhen cuộc đời và hoạt 
động. Tập 3 / Ôguyxtơ CoócNuy; Hà Nội : Sự 
thật , 1977
2. Các Mác - Ăng Ghen: tuyển tập Tập 1; H. Sự 
thật , 1968
3. Các Mác - Ăng Ghen: Tuyển tập Tập 2; H.: 
Sự thật , 1971

Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội,1995. 

TLTK
Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4, 1945-1946 / Lê 
Văn Tích
 H. : Chính trị quốc gia, 2000

Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1,2 -15, 1945-1946 / 
Lê Văn Tích;  H. : Chính trị quốc gia, 2000

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia,.        

TLTK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X / 
Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính trị 
quốc gia, 2007

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
V. T1, T2 / Đảng Cộng Sản Việt Nam;  H. : Sự 
thật, 1982

2
Công tác quốc phòng 

và an ninh
QS 01012



Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 2. GT

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng 
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 
1 / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu 
Ngọc Khải...[et al]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014,  (2011, 2009, 
2008)

Giáo trình kỹ thuật chiến đấu bộ binh đào tạo
TCCN ngành quân sự cơ sở năm 2009. 

GT
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh : Súng Bộ binh 
CKC, AK,AKM, AKMS, K63 / Cục Quân 
Huấn; H. : Quân đội nhân dân, 1979

Giáo trình kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ 
binh năm 2008

GT
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh : Súng Bộ binh 
CKC, AK,AKM, AKMS, K63 / Cục Quân 
Huấn;  H. : Quân đội nhân dân, 1979

Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ Mở cửa và
ĐCĐC của cục quân huấn- BTTM xuất bản năm
2000. 

TLTK
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh : Súng Bộ binh 
CKC, AK,AKM, AKMS, K63 / Cục Quân 
Huấn; H. : Quân đội nhân dân, 1979

Trung đội bộ binh phòng ngự của cục quân huấn- 
BTTM xuất bản năm 2000

TLTK
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh : Súng Bộ binh 
CKC, AK,AKM, AKMS, K63 / Cục Quân 
Huấn; H. : Quân đội nhân dân, 1979

Giáo Trình: Giáo dục Quốc phòng-An ninh, dùng 
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng- 
(Tập ba)- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam- Năm 
2017

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng 
cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 
2 / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu 
Ngọc Khải...[et al]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014,  (2011, 2009, 
2008)

Tập bài giảng: Giới thiệu chung về tổ chức lực
lượng; Lịch sử, truyền thống các quân, binh
chủng. Công tác đảng, công tác chính trị, công
tác Hậu cần quân đội và công an. Do Khoa
GDQP- Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên
soạn năm 2017.        

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên;  H. : 
Quốc gia - Sự thật, 2015

Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Công tác đảng, công tác 
chính trị trong Công an nhân dân Việt Nam, nxb, 
QĐND, H, 2012

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2015

3
Quân sự chung, chiến 

thuật, kỹ thuật bắn súng 
ngắn

QS01013

4
Hiểu biết chung về 
quân, binh chủng

QS01014


